
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU  

Số:           /TM-TTYTLC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hòa Khánh, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2 

Về việc mời chào giá đơn vị cung cấp bảng biểu tại                                                           

Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu  

 

Kính gửi: Quý công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

  

Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ 

sở lựa chọn nhà cung cấp thuộc dự toán mua sắm: “Cung cấp bảng biểu tại Trung 

tâm Y tế khu vực Liên Chiểu”. Kính mời các đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ 

chào giá cho Trung tâm theo nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nội dung mua sắm: Cung cấp bảng biểu tại Trung tâm Y tế khu vực Liên 

Chiểu. 

 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu. Địa chỉ: 

525 Tôn Đức Thắng - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng.  

 3. Danh mục mua sắm: đính kèm tại phụ lục 01 

 4. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 

năm 2025 

 5. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy định. 

 6. Thời gian nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2025  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 7. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá. 

 Quý công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá: 

 - Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và 

hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Tầng 1 Phòng tiếp dân, Trung 

tâm Y tế khu vực Liên Chiểu, địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng - Hòa Khánh - Đà Nẵng. 

 - Người phụ trách: Trịnh Hồ Nhật Vi, số điện thoại: 0932455333 

 8. Yêu cầu khác 

 Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

 - Bảng chào giá của nhà cung cấp; 
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 - Catalogue/ tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản 

phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có)./. 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;   

- Phòng KHNV (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TCHC.                               

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Tân 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC MUA SẮM  

(Đính kèm Thư mời chào giá số          / TM-TTYTLC ngày       tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu) 

 

STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Lưu 

ý 

1 Bảng "Góc cấp cứu Nhi" 
Mặt nền mica 3mm, dán decal in KTS. 

KT: 25cm x 35cm 
bảng 1  

   

2 Dán decal kính các cửa 

Dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

KT: 1m x 1m x 2 cánh; 0.65m x 1.1m x 

2 cánh; 0.65m x 0.8m x 2 cánh; 0.53m x 

1.1m x 2 cánh 

tấm 8  

   

3 Bảng WC 
Mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS 

KT: 12cm x 30cm 
bảng 4  

   

4 
Bảng số đầu giường 

bệnh 

Mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS 

KT: 8cm x 10cm 
bảng 8  

   

5 
Các bảng tên phòng khoa 

cấp cứu 

Bảng 2 mặt bằng alu 3mm, ở giữa lót ke 

đỡ và chân đế fomet 1cm 

KT: 17cm x 35cm 

bảng 8  

   

6 
Bảng chỉ dẫn khoa 

HSCC 

Mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS 

KT: 0.3m x 1.2m 
bảng 2  

   

7 
Hộp đèn Trực Điều 

Dưỡng HSCC 

Mặt nền mica 2mm, dựng nỗi 10cm, 

gắn đèn LED bên trong hắc sáng mặt 

mica, hệ nguồn 12V 

KT: 0.4m x 0.6m 

hộp 1  

   

8 
Sửa chữa hộp đèn "y tế 

gần dân...": 

Thay 3 bộ nguồn 12V-33A, thay toàn 

bộ các bóng đèn LED 12V bên trong 

hộp đèn (600 bóng). 

trọn 

gói 
1  
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STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Lưu 

ý 

9 Bảng "Lối ra; Lối vào" 

Căng bạt 2 da in KTS trên nền khung có 

sẳn. 

KT: 0.8m x 1m 

bảng 2  

   

10 
Bảng "Khu để xe người 

bệnh và người nhà" 

Khung thép hộp vuông 20x20, nền ốp 

alu 3mm, dán decal in KTS, nẹp viền V 

xung quanh, lắp đặt hoàn thiện 

KT: 0.4m x 1.6m 

bảng 1  

   

11 
Bảng chỉ dẫn tới phòng 

xét nghiệm 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT: 1.55m x 0.75m 

bảng 8  

   

12 

Bảng chỉ dẫn tới phòng 

khám đông y, khám thai, 

phụ khoa 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.35m x 0.65m 

bảng 1  

   

13 
Bảng chỉ dẫn tới khoa 

nội, nhi, đông y 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

14 
Bảng chỉ dẫn tới khoa 

nội, nhi 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

15 

Bảng chỉ dẫn tới phòng 

khám thai, khám phụ 

khoa 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

16 
Bảng chỉ dẫn tới phòng 

khám liên chuyên khoa:  

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  
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STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Lưu 

ý 

17 
Bảng chỉ dẫn tới khoa 

ngoại, sản 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 2  

   

18 
Bảng chỉ dẫn tới khu H 

khoa nội:  

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

19 
Bảng chỉ dẫn tới khoa 

nhi - LCK:  

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

20 
Bảng chỉ dẫn tới phòng 

khám đông y:  

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.75m 

bảng 1  

   

21 
Bảng chỉ dẫn khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Vệ sinh keo decal cũ, dán decal in KTS, 

cán màng keo bảo vệ 

KT:1.55m x 0.85m 

bảng 8  

   

22 Bảng tên trung tâm 

Tháo gỡ chữ cũ, Ốp lại nền alu 3mm 

ngoài trời mới, lắp chữ mica dựng nỗi 

5cm, lắp đặt hoàn thiện 

KT: 1.2m x 6.2m 

m2 7,4  

   

23 

Khu vực điều trị bệnh 

nhân sởi, không phận sự 

miễn vào 

Tháo gỡ nền cũ, vệ sinh mặt nền, dán 

decal in KTS 2 mặt alu 

KT: 0.6m x 1m 

bảng 1  

   

24 
Bảng số đầu giường 

bệnh + cùm Inox 

Cùm inox 304, bảng số đầu giường 

bệnh bằng mica 3mm, dán decal in KTS 
bảng 34  
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STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Lưu 

ý 

25 
Hộp đèn chỉ dẫn trực 

CT, X Quang 

Mặt nền mica 2mm, dựng nỗi 10cm, 

gắn đèn LED bên trong hắc sáng mặt 

mica, hệ nguồn 12V 

KT: 0.4m x 0.6m 

hộp 1  

   

 Cộng khoản: Tổng cộng 25 khoản       

 

Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy 

định.  

                                                                                                                         ...., ngày.... tháng....năm.... 

                                                                              Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                          (Ký tên, đóng dấu) 
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